
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA BÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Bích, ngày      tháng 7 năm 2023

DANH SÁCH NCT CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2024 TRÒN 70,75, 80, 85, 95,  TRÊN 100 ĐẾN DƯỚI 105 TUỔI VÀ
TỪ 105 TUỔI TRỞ LÊN

STT Họ và tên
Năm sinh

Mã số định danh Chỗ ở hiện nay Ghi chú
Nam Nữ

I Tròn 70 tuổi
1 Phạm Văn Cưa 01/01/1954 051054012229 Thôn Con Rã, xã Ba Bích, Ba Tơ
2 Đinh Ba Rễ 04/10/1954 051054009474 Thôn Con Rã, xã Ba Bích, Ba Tơ
3 Phạm Thị Nho 01/01/1954 051154004993 Thôn Con Rã, xã Ba Bích, Ba Tơ
4 Phạm Văn Linh 01/01/1954 051054012455 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
5 Phạm Thị Che 01/01/1954 051154009185 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
6 Phạm Thị Moi 01/01/1954 051154000152 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
7 Phạm Thị Chênh 01/01/1954 051154011288 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
8 Phạm Văn Rôn 01/01/1954 051054000652 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
9 Phạm Thị Ử 01/01/1954 051154009481 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ

10 Phạm Văn Lâm 01/01/1954 051054000388 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ
11 Phạm Văn Din 01/01/1954 051054011717 Thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, Ba Tơ
12 Phạm Thị Say 01/01/1954 051154010792 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích, Ba Tơ
II Tròn 75 tuổi
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1 Phạm Văn Tố 02/03/1949 051049002656 Thôn Con Rã, xã Ba Bích, Ba Tơ
2 Phạm Thị Độc 01/01/1949 051149003351 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
3 Phạm Thị Dép 01/01/1949 051149003987 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ
4 Phạm Văn Nia 01/01/1949 051049004808 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ
5 Phạm Văn Nghết 01/01/1949 051049000145 Thôn Nước Đang, xã Ba Bích, Ba Tơ

III Tròn 80 tuổi
1 Phạm Thị Hoanh 01/01/1944 051144003051 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ

IV Tròn 85 tuổi
1 Phạm Thị Duối 01/01/1939 051139000063 Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ
2 Phạm Văn Lệ 01/01/1939 051039003923 Thôn Con Rã, xã Ba Bích, Ba Tơ
V Tròn 90 tuổi
1 Phạm Văn Hưa 01/01/1934 051034004694 Thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, Ba Tơ
2 Phạm Văn Nắp 01/01/1934 051034002840 Thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, Ba Tơ

VI Tròn 95 tuổi
1 Phạm Văn Răng 01/01/1929 051029001797 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ
2 Phạm Văn Lý 01/01/1929 051029002025 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ

VII Tròn 100 tuổi
1 Phạm Thị Bố 01/01/1924 051124002244 Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ

Tổng cộng: 25 người

Người lập  KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Song Toàn Phạm Văn Manh
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DANH SÁCH NCT CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2024 TRÒN 90 VÀ 100 TUỔI 
(Kèm theo Công văn số:             /UBND ngày     /6/2023 của UBND huyện)

STT Họ và tên
Năm sinh

Mã số định
danh Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ

I Tròn 90 tuổi
1 Phạm Văn………….
2
3
II Tròn 100 tuổi
1 Phạm Văn………….
2 ……………………

…………………..
Tổng cộng:
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Ghi chú

DANH SÁCH NCT CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2024 TRÒN 90 VÀ 100 TUỔI 
(Kèm theo Công văn số:             /UBND ngày     /6/2023 của UBND huyện)
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                                                                 PHỤ LỤC 01
BẢNG  TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NCT CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2024 TRÒN 90 VÀ 100 TUỔI 

(Kèm theo Công văn số:             /UBND ngày     /6/2023 của UBND huyện)

STT Thôn, xã Tổng số
NCT

Chia ra theo độ tuổi

Ghi chú
Tròn 90 tuổi Tròn 100 tuổi

1 Thôn………….
2 Thôn………….
3 Thôn………….
4 Thôn………….
5 Thôn………….
6 Thôn………….

Tổng cộng:
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                                                                 PHỤ LỤC 01
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                                                                                               PHỤ LỤC 02
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG  NCT CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NCT NĂM 2024 TRÒN 70; 75; 80; 85; 95 VÀ TRÊN 100 TUỔI DIỆN DO ĐỊA

PHƯƠNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Công văn số:             /UBND ngày     /6/2023 của UBND huyện)

STT Thôn, xã Tổng số
NCT

Chia ra theo độ tuổi

70 tuổi 75 tuổi 80 tuổi 85 tuổi 95 tuổi
Trên

100 tuổi đến
dưới  105 tuổi

Từ 105 tuổi trở
lên

1 Thôn………………..
2 Thôn………………..
3 Thôn………………..
4 Thôn………………..
5 Thôn………………..
6 Thôn………………..

Tổng cộng:
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                                                                                               PHỤ LỤC 02
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